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Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 
Tên VBQPPL quy định  

việc bãi bỏ 

1 1.003.691 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động 

kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học 

quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-

CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng 

Hội đồng Giám định y 

khoa cấp tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 

2 1.003662 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất 

độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định 

số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng 

Hội đồng Giám định y 

khoa cấp tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 

3 1.002412 Khám giám định đối với trường hợp vết thương 

tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, 

thành phố thực liên 

Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành 
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4 1.002405 Khám giám định đối với trường hợp vết thương 

còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, 

thành phố thực hiện 

Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 

5 1.002392 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết 

thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, 

thành phố thực hiện 

Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 

6 2.001022 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác 

định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y 

khoa tỉnh, thành phố thực hiện 

Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 

7 1.002360 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung 

tâm giám định y khoa tỉnh 

Trung tâm giám định 

y khoa tỉnh 

Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 

8 1.010078 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị 

tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa 

học 

Sở Y tế Thông số 49/2024/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế liên tịch ban hành. 
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